	UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

Hệ đào tạo: Đại học 
(Ban hành theo Quyết định số: 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14/12/2019)

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2

2. Số tín chỉ: 1(0,1)

3. Trình độ: Cho sinh viên hệ Đại học

4. Phân bổ thời gian

- Lên lớp: 

30 tiết (2 tiết lên lớp/buổi; 1 buổi/tuần)



+ Giảng lý thuyết: 
04 tiết



+ Thực hành:
26 tiết

+ Tự học:

50 giờ

5. Điều kiện tiên quyết: không.

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành một số môn thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

- Có hiểu biết về ý nghĩa tác dụng của thể dục thể thao đối với con người; nhận thức về vị trí, vai trò của Giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao trong hoạt động giáo dục đại học;

6.2. Về Kỹ năng: Thực hành được những kỹ thuật cơ bản một số môn thể dục thể thao trong chương trình, biết một số phương pháp tự tập luyện, để rèn luyên thể chất, bảo vệ sức khoẻ.

6.3. Về thái độ hành vi:  Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao; rèn luyện thể chất thường xuyên.

7. Mô tả các nội dung học phần

- Cung cấp cho sinh viên nguyên lý kỹ thuật các môn Điền kinh, kỹ thuật các môn chạy cự ly ngắn, cự ly trung bình và cự ly dài, các phương tiện, phương pháp, nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu; luật, trọng tài và tổ chức thi đấu các môn thể dục thể thao.

- Trang bị Kiến thức, kỹ năng thực hành các môn điền kinh, phù hợp với đặc điểm và tính chất ngành nghề đào tạo; luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu; phương pháp tự tập luyện và rèn luyện thể chất, sức khỏe.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Sinh viên phải: đọc tài liệu, tự tập luyện ngoại khóa;

- Sinh viên phải tham gia bài kiểm tra - đánh giá theo quy định trong đề cương môn học;

- Tham gia học đảm bảo 80% số tiết học tín chỉ;

- Sinh viên phải mang thẻ trong quá trình học, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ;


- Sinh viên mặc đồng phục thể thao theo quy định (mùa đông, mùa hè).


- Chuẩn bị học cụ phục vụ tập luyện.

- Với trường hợp cá biệt (SV khuyết tật, sức khỏe yếu….), GV sẽ có đối xử cá biệt trong tập luyện và kiểm tra.

9. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

[1] Trường Đại học Thái Bình: Giáo trình Giáo dục thể chất hệ đại học 

- Sách tham khảo:

 [2] Uỷ Ban TDTT: Luật Điền kinh, NXB TDTT, 2010

10.1. Tiêu chí đánh giá:

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần
	- Số tiết dự học/Tổng số tiết
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ 
	- 3 bài kiểm tra thực hành trên sân vận động
	40%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Thi  thực hành 
	50%
	


10.2. Cách tính điểm:


- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi.

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.


11. Thang điểm: 10

12. Nội dung học phần

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ

sinh viên

	1
	BÀI 1 

Tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe

I. Thúc tiến quá trình sinh trưởng phát dục nâng cao trình độ chức năng cơ thể

1. Sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đối với hệ vận động.

2. Sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đối với hệ thống hô hấp.

3. Sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đối với chức năng của hệ tuần hoàn.

4. Sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đối với hệ tiêu hoá.

5. Ảnh hưởng của thể dục thể thao đối với hệ thống thần kinh.

II. Thúc tiến sự phát triển toàn diện năng lực cơ thể, tăng cường năng lực thích nghi của cơ thể

III. Thúc tiến phát triển năng lực của não, nâng cao hiệu suất học tập, công tác

1. Rèn luyện thân thể có thể nâng cao năng lực hoạt động trí lực.

2. Tập luyện thể dục thể thao có thể nâng cao hiệu quả công tác và học tập.
	2
	0
	Tài liệu [1]: Từ trang 7 đến 20


	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Soạn nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

- Trả lời câu hỏi của nội dung bài học, liên hệ đối với bài học của giảng viên.



	2
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn

và cự ly trung bình

I. Nguyên lý kỹ thuật

1. Cự ly ngắn

2. Cự ly trung bình
	2
	0
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Soạn nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

- Trả lời câu hỏi của nội dung bài học, liên hệ đối với bài học của giảng viên.



	3
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

II. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

1. Giai đoạn xuất phát.

2. Giai đoạn chạy lao sau xuất phát


	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	4
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

II. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

3. Giai đoạn chạy giữa quãng.

4. Giai đoạn về đích
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	5
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

II. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

5. Hoàn thiện kỹ thuật.


	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	6
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

II. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

5. Hoàn thiện kỹ thuật.


	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	7
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

II. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

5. Hoàn thiện kỹ thuật.


	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện80% sức với bài tập thể lực

	8
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

Kiểm tra kỹ thuật chạy cự ly ngắn

	0
	2
	
	Thực hiện các bài kiểm tra theo quy định

	9
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

1. Giai đoạn xuất phát.

2. Giai đoạn chạy lao sau xuất phát.
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	10
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

3. Giai đoạn chạy giữa quãng.
4. Giai đoạn về đích.
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	11
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

5. Hoàn thiện kỹ thuật
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	12
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

5. Hoàn thiện kỹ thuật
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	13
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

5. Hoàn thiện kỹ thuật
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	14
	BÀI 2

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

III. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

5. Hoàn thiện kỹ thuật
	0
	2
	Tài liệu [1]: Từ trang 53 đến 64


	- Thực hiện kỹ thuật theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khắc phục các lỗi thường mắc

- Thực hiện 80% sức với bài tập thể lực

	15
	BÀI 2 

Nguyên lý kỹ thuật chạy cự ly ngắn 

và cự ly trung bình

(Tiếp)

 Kiểm tra Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
	0
	2
	
	Thực hiện các bài kiểm tra theo quy định


	TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiến
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Bùi Thị Quỳnh Nga
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